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HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN      

Ngành đào tạo: Công tác xã hội 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

 

1. Tên học phần: An sinh xã hội 

2. Mã học phần: DHCB01 

3. Số đvht: 4 (3,1) 

4. Trình độ: Sinh viên năm thứ hai 

5. Phân bố thời gian:  

- Lý thuyết:   45 tiết (3 tiết giảng/tuần) 

- Thảo luận, kiểm tra: 30 tiết (2 tiết thảo luận nhóm, kiểm tra/1tuần) 

- Tự học: 60 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, Chính sách xã hội 

7. Mục tiêu của học phần 

7.1. Về kiến thức:  

- Trình bày được khái niệm An sinh xã hội, Lịch sử hình thành an sinh xã hội. Phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến hệ 

thống an sinh xã hội.  



 
 

2 

- Phân tích được hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam: Bảo hiểm xã hội (Khái niệm bảo hiểm xã hội, Nguyên tắc của bảo hiểm 

xã hội, Các chế độ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm xã hội), Trợ giúp xã hội (Khái niệm trợ giúp xã hội, Các chế độ trợ giúp xã hội, 

Quỹ trợ giúp xã hội), Chính sách việc làm. 

7.2. Về kỹ năng:  

Sinh viên có kỹ năng đọc các tư liệu an sinh xã hội; đánh giá các được hệ thống an sinh xã hội Việt Nam hiện nay, Có kỹ năng 

hướng dẫn cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

7.3. Về thái độ: Sinh viên có ý thức cập nhật các chính sách an sinh xã hội trong từng giai đoạn.  

8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp kiến thức cho sinh viên nhận thức an sinh xã hội là một môn khoa học; có hệ thống khái niệm và lý thuyết 

riêng; có quá trình hình thành và phát triển; quan hệ giữa An sinh xã hội, Công tác xã hội và Chính sách xã hội. Đồng thời, học phần 

cung cấp cho sinh viên hiểu rõ hệ thống an sinh xã hội thế giới, sự hình thành và phát triển hệ thống an sinh xã hội Việt Nam, quan hệ 

giữa hệ thống an sinh xã hội với hệ thống kinh tế và hệ thống chính trị, các lĩnh vực của an sinh xã hội trong quá trình phát triển xã 

hội.  

9. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn CTXH cơ bản, Khoa Công tác xã hội. 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận theo yêu cầu của GV 

- Có 02 bài kiểm tra giữa môn: Điểm kiểm tra định kỳ   

- Đọc tài liệu trước khi lên lớp. 

         - Thực hiện đầy đủ nội dung, nhiệm vụ trong từng thời gian cụ thể đã được đưa ra trong đề cương môn học. 

11. Tài liệu học tập 

11.1 Tài liệu bắt buộc  

1. Nguyễn Hải Hữu, Giáo trình Nhập môn An sinh xã hội, (2012), Nxb Lao động – Xã hội. 
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2. Nguyễn Văn Định, An sinh xã hội, (2008), Nxb đại học kinh tế quốc dân. 

3. Nguyễn Kim Liên, Trợ giúp xã hội, (2008), Nxb Lao Động xã hội 

11.2 Tài liệu tham khảo  

4. Luật Bảo hiểm xã hội, năm 2007 

5. Luật Bảo hiểm y tế, năm 2008 

6. Nghị Định số 136/2013/NĐ – CP của Thủ tướng chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2013. 

7 . Luật Việc làm, năm 2013 

 8. Nguyễn Hải Hữu(chủ nhiệm đề tài). Phát triển hệ thống an sinh xã hội phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa (Đề tài khoa học 2006) 

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú 

1 
Điểm chuyên cần, điểm đánh giá thái độ học tập (chuẩn bị 

bài, thảo luận, làm bài tập nhóm...). 
1 điểm 10 %  

2 Điểm kiểm tra định kỳ  (lần 1) 01 bài  15 %  

3 Điểm kiểm tra định kỳ (lần 2) 01 bài  15%  

4 Thi kết thúc học phần -  Thi viết (120 phút) 01 bài 60 %  

Lưu ý: Sinh viên không tham gia đủ tối thiểu 80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu. 

13. Thang điểm: 10 

- Điểm thành phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
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14. Nội dung chi tiết học phần: 

Tuần Nội dung 

Số tiết 
Tài liệu đọc 

trƣớc 
Nhiệm vụ của sinh viên Lý 

thuyết 

TL+ 

KT 

Tuần 1 Chƣơng 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN SINH 

XÃ HỘI 

1.1. Khái niệm, đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên 

cứu môn an sinh xã hội 

1.1.1. Khái niệm an sinh xã hội 

1.1.2. Các thuật ngữ có liên quan 

1.2. Đối tƣợng, nội dung, Phƣơng pháp nghiên cứu 

của an sinh xã hội.  

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học An sinh xã hội 

1.2.2. Nội dung nghiên cứu của môn học An sinh xã hội 

1.2.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

cảu môn học. 

1.3. Lịch sử hình thành và các mô hình an sinh xã hội.  

1.3.1. Lịch sử hình thành an sinh xã hội trên thế giới  

1.3.2. Lịch sử hình thành an sinh xã hội ở Việt Nam 

03 

 Đọc tài liệu 

số 1 (từ tr 1- 

20) 

- Đọc tài 

liệu số 2 (từ 

tr 10- 13) 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 

 

 Thảo luận: 

Tóm tắt những mốc lịch sử hình thành an sinh xã hội và các 

mô hình an sinh xã hội trên thế giới và Việt Nam 

 02  Sinh viên thảo luận/thực 

hành theo yêu cầu của Giáo 

viên 
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Tuần 2 1.4. Vai trò, chức năng, nguyên tắc của an sinh xã hội 

1.4.1. Vai trò của an sinh xã hội 

1.4.1.1. Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển an 

sinh xã hội 

1.4.2.1. Vai trò của cộng đồng và khu vực tư nhân 

trong việc phát triển hệ thống an sinh xã hội 

1.4.2. Chức năng của an sinh xã hội 

1.4.3. Các nguyên tắc cơ bản của an sinh xã hội 

     03   Đọc tài liệu 

số 1 (từ tr 

111- 149) 

- Đọc tài 

liệu số 2 (từ 

tr 13- 17) 

Chuẩn bị tài liệu:  

Phôtô tài liệu, mua sách vở, 

tìm địa chỉ thông tin trên 

mạng và thư viện về môn An 

sinh xã hội. 

 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 

 Thảo luận: 

Vai trò của nhà nước, cộng đồng và tổ chức tư nhân 

trong việc phát triển an sinh xã hội như thế nào? 

 02  Sinh viên thực hiện theo 

hướng dẫn của giảng viên 

Tuần 3 Chƣơng 2. BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM Y 

TẾ 

 

2.1. Bảo hiểm xã hội  

2.1.1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc 

2.1.1.1. Khái niệm bảo hiểm xã hội 

2.1.1.2. Nguyên tắc của bảo hiểm xã hội 

2.1.1.3. Các chế độ Bảo hiểm xã hội 

2.1.1.4. Quỹ bảo hiểm xã hội 

03  - Đọc tài 

liệu số 4 (từ 

tr1-13) 

 

1. Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 
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 Bài tập thực hành 

Giáo viên chuẩn bị một số bài tập về các chế độ bảo 

hiểm xã hội 

 

 02  Sinh viên làm bài tập theo 

yêu cầu của Giáo viên 

Tuần 4 2.1.2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

2.1.2.1. Khái niệm bảo hiểm xã hội tự nguyện 

2.1.2.2. Nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện 

2.1.2.3. Các chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

2.1.2.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 

03  - Đọc tài 

liệu số 4 (từ 

tr13-17) 

 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 

 

 Thảo luận: 

So sánh sự khác nhau giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc 

và bảo hiểm xã hội tự nguyện 

 02  Sinh viên thảo luận/thực 

hành theo yêu cầu của Giáo 

viên 

Tuần 5 2.2. Bảo hiểm y tế 

2.2.1. Khái niệm bảo hiểm y tế 

2.2.2. Nguyên tắc của bảo hiểm y tế 

2.2.3. Các chế độ Bảo hiểm y tế 

2.2.4. Quỹ bảo hiểm y tế 

03  - Đọc tài 

liệu số 5 (từ 

trang 1-25) 

 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 

 Thảo luận 

Trình bày các chế độ bảo hiểm y tế? 

Kiểm tra định kỳ (bài số 01) 

 02  Sinh viên thảo luận/thực 

hành theo yêu cầu của Giáo 

viên 

Tuần 6   2.3. Bảo hiểm thất nghiệp 

2.3.1. Khái niệm bảo hiểm thất nghiệp 

03  - Đọc tài 

liệu số 4 (từ 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 



 
 

7 

2.3.2. Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

2.3.3. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

tr15-17) 

 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 

 Thảo luận:  

Những vấn đề khó khăn trong thực hiện chính sách 

bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay? 

 02   Sinh viên thảo luận/thực 

hành theo yêu cầu của Giáo 

viên 

Tuần 7   Chƣơng 3. 

TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

3.1. Một số vấn đề chung về trợ giúp xã hội 

3.1.1. Khái niệm trợ giúp xã hội, chức năng 

3.1.1.1. Khái niệm 

3.1.1.2. Các thuật ngữ và khái niệm có liên quan 

3.1.1.3. Chức năng của trợ giúp xã hội 

3.2. Sự hình thành trợ giúp xã hội 

3.2.1 Sự hình thành trợ giúp xã hội trên thế giới 

3.2.2. Sự hình thành trợ giúp xã hội ở Việt Nam 

03  - Đọc tài 

liệu số 3 (Từ 

tr1-41) 

 

 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo 

 

 Thảo luận: 

Hãy nêu chức năng của trợ giúp xã hội? 

 02  Sinh viên thảo luận theo 

hướng dẫn của GV 

Tuần 8   3.3. Các đối tƣợng và chính sách trợ giúp xã hội 

3.3.1. Trợ giúp xã hội thường xuyên 

3.3.1.1. Khái niệm và đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên 

3.3.1.2. Chính sách xã hội trợ giúp thường xuyên 

3.3.2. Trợ giúp xã hội đột xuất 

03  Đọc tài liệu 

số 3  (Từ 

tr52-125) 

 

 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 
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3.3.2.1. Khái niệm và đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất 

3.3.2.2. Chính sách trợ giúp xã hội đột xuất 

 

 Thảo luận: 

So sánh sự khác nhau giữa trợ giúp đột xuất và trợ 

giúp thường xuyên? 

 02    

Tuần 9 3.3.3. Chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng 

tệ nạn xã hội 

3.3.3.1. Khái niệm và đối tượng trợ giúp xã hội đối với 

các đối tượng tệ nạn xã hội 

3.3.3.2. Chính sách trợ giúp đối với các đối tượng tệ 

nạn xã hội 

03  Đọc tài liệu 

số 3  (Từ 

tr52-125) 

 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo 

 

 Thảo luận: 

Trình bày những chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng tệ nạn xã hội? 

 02  Sinh viên thảo luận/thực 

hành theo yêu cầu của Giáo 

viên 

Tuần 10 Chƣơng 4. 

GIẢM NGHÈO, VIỆC LÀM 

 

4.1. Chính sách giảm nghèo 

4.1.1. Khái niệm nghèo đói 

4.1.2. Mối quan hệ giữa nghèo đói và trợ giúp xã hội 

4.1.3. Phương pháp tiếp cận và xác định chuẩn nghèo 

4.1.3.1. Quá trình hình thành chuẩn nghèo 

4.1.3.2. Ý nghĩa của việc xác định chuẩn nghèo 

03  Đọc tài liệu 

số 3  (Từ 

tr127-177) 

  

 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 
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 Thảo luận: 

Hãy phân tích mối quan hệ giữa nghèo đói và chính 

sách xã hội? 

 02  Sinh viên thảo luận/thực 

hành theo yêu cầu của Giáo 

viên 

Tuần 11 4.1.3.3. Phương pháp tiếp cận và xác định chuẩn nghèo 

4.1.4 Hệ thống và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói 

4.1.5. Quan điểm và giải pháp xóa đói giảm nghèo 

4.1.5.1. Quan điểm có tính chất định hướng cho chiến 

lược xóa đói giảm nghèo 

4.1.5.2.Giải pháp cho xóa đói giảm nghèo 

03  Đọc tài liệu 

số 3  (Từ 

tr127-177) 

 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 

 

 Thảo luận:  

Để giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam 

hiện nay ở Việt Nam chúng ta cần có những giải pháp gì? 

 02   Sinh viên thảo luận/thực 

hành theo yêu cầu của Giáo 

viên 

Tuần 12 4.2. Chính sách việc làm và thu nhập 

4.2.1. Khái niệm 

4.2.2. Vai trò của chính sách việc làm 

4.2.3. Chính sách hỗ trợ của nhà nước về việc làm 

4.2.3.1. Chính sách tín dụng ưu đãi về việc làm 

4.2.3.2. Chính sách chuyển dịch việc làm đối với lao 

động ở khu vực nông thôn 

4.2.3.3. Chính sách việc làm công 

4.2.3.4. Chính sách khác 

03  Đọc tài liệu 

số 7 (Từ tr1-

25) 

 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo 

 

 Thảo luận: Trình bày những nội dung cơ bản của 

chính sách việc làm 

 02  Sinh viên thảo luận/thực 

hành theo yêu cầu của Giáo 
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Kiểm tra giữa kỳ (lần 2) viên 

Tuần 13 4.3.Chính sách thị trƣờng lao động  

4.3.1.Khái niệm 

4.3.2. Nội dung thông tin thị trường lao động 

4.3.3. Quản lý thông tin thị trường lao động 

4.3.4. Thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị 

trường lao động 

4.3.5. Cung cấp thông tin thị trường lao động 

4.3.6. Phân tích dự báo và phổ biến thị trường lao động 

03  Đọc tài liệu 

số 7  (Từ 

tr1-17) 

 

 Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 

 

 Thảo luận: 

Trình bày những nội dung cơ bản của chính sách thị 

trường lao động 

 02  Sinh viên thảo luận/thực 

hành theo yêu cầu của Giáo 

viên 

Tuần 14  

Chƣơng 5. 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN SINH XÃ HỘI 

 

5.1. Sự cần thiết của quản lý nhà nƣớc về an sinh 

xã hội 

5.2. Nguyên tắc và cơ sở quản lý nhà nƣớc về an 

sinh xã hội 

5.2.1. Đảm bảo đúng pháp luật và chuẩn mực quốc tế 

5.2.2. Đảm bảo công khai và dân chủ 

5.2.3. Nhà nước quản lý thống nhất 

5.3.4. Đảm bảo tính linh hoạt 

03  Đọc tài liệu 

số 2  (Từ tr 

262-277) 

 

Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 
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5.3. Nội dung cơ bản của quản lý nhà nƣớc về an 

sinh xã hội 

5.3.1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển An 

sinh xã hội 

5.3.2. Hoạch định hệ thống các chính sách an sinh xã hội 

5.3.3. Ban hành văn bản pháp quy 

5.3.4. Tổ chức bộ máy, hướng dẫn, giám sát, thanh tra 

việc thực hiện chính sách an sinh xã hội 

 Thảo luận: 

Trình bày những nguyên tắc quản lý nhà nước vê an 

sinh xã hội? 

 02  Sinh viên thảo luận/thực 

hành theo yêu cầu của Giáo 

viên 

Tuần 15 3.4. Quản lý nhà nƣớc và tổ chức thực hiện an sinh 

xã hội trên phạm vi cả nƣớc. 

3.4.1. Quản lý nhà nước. 

3.4.1.1. Bộ Lao động thương binh xã hội. 

3.4.2. Tổ chức thực hiện an sinh xã hội. 

3.4.2.1. Tổng quan về hệ thống pháp luật An sinh xã hội. 

3.4.2.2. Các cơ quan, tổ chức thực hiện các dịch vụ an 

sinh xã hội. 

3.4.2.3. Hệ thống các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức 

nhân đạo, từ thiện tham gia thực hiện an sinh xã hội. 

03  Đọc tài liệu 

số 2  (Từ tr 

262-277) 

 

 

1. Chuẩn bị và đọc trước: 

- Nội dung bài học trong 

giáo trình bắt buộc. 

- Nội dung trong tài liệu 

tham khảo. 

 

 Thực hành: 

Hãy tóm tắt các hệ thống pháp luật an sinh xã hội ở 

Việt Nam hiện nay? 

 01  Sinh viên thực hành theo yêu 

cầu của Giáo viên 
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